	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG – NÔNG NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP
	I. GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC CHUNG, ĐẠI CƯƠNG

	01
	Nguyễn Thị Nhàn
	CNSP. Tiếng Anh
	SPDN
	Tiếng Anh

	02
	Lê Thị Quỳnh Trang
	CNSP. Tiếng Anh
	SPDN
	Tiếng Anh

	03
	Lê Thị Xuân
	Ths. Chính trị học
	SPDN
	Giáo dục chính trị

	04
	Diệp Thị Thu Thỏa
	Ths. Triết học
	SPDN
	Giáo dục chính trị

	05
	Lê Thị Thanh Hương
	Cử nhân SP Tin  học
	SPDN
	Tin học

	06
	Đinh Minh Hùng
	Cử nhân Luật
	SPDN
	Pháp luật

	07
	Nguyễn Đăng Minh Trí
	Cử nhân Luật
	SPDN
	Pháp luật

	08
	Nguyễn Tuấn Anh
	Cử nhân QPAN
	SPDN
	Quốc phòng an ninh

	09
	Bùi Tuấn Việt
	Cử nhân TD-QP
	SPDN
	Quốc phòng an ninh

	10
	Lại Ngọc Hoài
	Cử nhân GDTC
	SPDN
	Giáo dục thể chất

	11
	Dương Phương Quốc Khánh
	Thạc sỹ GDTC
Cử nhân GDQP
	SPDN
	Giáo dục thể chất


	II. GIẢNG DẠY KHỐI NGÀNH, NGHỀ NÔNG LÂM NGƯ
Bao gồm các ngành:  

        1. Ngành Trồng trọt, Lâm sinh 


	STT
	Họ và tên
	Chuyên ngành 
đào tạo
	Nghiệp vụ SP
	Trình độ 
giảng dạy

	01
	 Dương Thanh Ngọc
	Tiến sĩ KH cây trồng
	SPDN
	CĐ, TC

	02
	 Nguyễn Đức Thành
	Tiến sĩ KH cây trồng
	SPDN
	CĐ, TC

	03
	 Hoàng Bích Thủy
	Tiến sĩ KH cây trồng
	SPDN
	CĐ, TC

	04
	 Lê Thị Thu Hiền
	Cử nhân SP kỹ thuật
	SPDN
	CĐ, TC

	05
	 Trần Thị Hải Yến
	 Cử nhân SP kỹ thuật
	SPDN
	CĐ, TC

	06
	Đoàn Nam Thành
	Thạc sỹ Lâm học
	SPDN
	CĐ, TC

	07
	 Nguyễn Xuân Vĩnh
	 Thạc sỹ Nông nghiệp
	SPDN
	CĐ, TC

	08
	Nguyễn Thị Thúy Kiều
	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
	SPDN
	CĐ, TC

	09
	Lê Văn Quang
	 Thạc sỹ Nông nghiệp
	ĐH, CĐ
	GV 

thỉnh giảng

	10
	Bùi Thị Thục Anh
	 Thạc sỹ Nông nghiệp
	ĐH, CĐ
	GV 

thỉnh giảng

	11
	Lê Thị Hương Giang
	Kỹ sư Nông học
	ĐH, CĐ
	GV 

thỉnh giảng

	     2. Các ngành, nghề

           + Ngành Chăn nuôi - Thú y (Trình độ Trung cấp)

           + Nghề Nuôi và phòng trị bệnh cho GS, GC (Trình độ sơ cấp)

    

	STT
	Họ và tên
	Chuyên ngành 
đào tạo
	Nghiệp vụ SP
	Trình độ 
giảng dạy

	01
	 Lê Thị Thu Hiền
	 Cử nhân sư phạm kỹ thuật
	SPDN
	CĐ, TC

	02
	 Bùi Đàn
	 Cử nhân kinh tế nông nghiệp
	SPDN
	CĐ, TC

	03
	 Mai Đức Trung
	Thạc sỹ Chăn nuôi
	SPDN
	TC, CĐ

	04
	 Nguyễn Minh Hương
	Thạc sỹ Chăn nuôi
	SPDN
	TC, CĐ

	05
	 Đoàn Văn Thái
	Kỹ sư Chăn nuôi-Thú y
	SPDN
	TC, CĐ

	06
	 Phạm Thị Bích Liên
	Thạc sỹ Chăn nuôi
	SPDN
	TC, CĐ

	07
	 Trương Tấn Huệ
	Thạc sỹ Chăn nuôi

Bác sỹ Thú y
	SPDN
	TC, CĐ

	08
	 Nguyễn Thị Hiền
	Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản Thủy sản
	SPDN
	TC, CĐ

	09
	 Phạm Thị Bích Liên
	Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản
	SPDN
	TC, CĐ

	10
	Đỗ Viết Hùng
	Bác sỹ Thú y
	SPDN
	TC, CĐ

	11
	Nguyễn Thị Thanh Thùy
	Thạc sỹ Chăn nuôi
	Đại học, CĐ
	GV 

thỉnh giảng

	12
	Nguyễn Việt Hoàng
	Kỹ sư Chăn nuôi -Thú y
	SPDN
	GV 

thỉnh giảng

	III. GIẢNG DẠY KHỐI NGÀNH, NGHỀ KINH TẾ

Bao gồm các ngành:  

       1. Ngành Kế toán doanh nghiệp, Kế toán hợp tác xã (Trình độ Trung cấp).

       2. Nghề Quản lý kinh tế trang trại (Trình độ sơ cấp)



	STT
	Họ và tên
	Chuyên ngành 
đào tạo
	Nghiệp vụ SP
	Trình độ 
giảng dạy

	01
	Phan Thị Thu Hà
	Thạc sỹ Kế toán
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	02
	 Lương Đình Của
	Thạc sỹ Kế toán
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	03
	 Trần Quang Hùng
	Cử nhân Kế toán
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	04
	 Võ Thị Cẩm Nhung
	  Cử nhân Kế toán
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	05
	 Đoàn Thị Lệ Hà
	  Thạc sỹ Kế toán
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	06
	 Nguyễn Thị Như  Quỳnh
	Cử nhân Thống kê kinh doanh
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	07
	 Võ Thị Ngọc Điểm
	 Thạc sỹ Kế toán
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	08
	 Nguyễn Thị Như Quỳnh
	 Cử nhân Quản trị kinh doanh
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	09
	 Nguyễn Thị Hương Giang
	Cử nhân Kế toán
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	10
	 Nguyễn Thị Tảo
	Cử nhân Quản trị kinh doanh
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	11
	 Nguyễn Thị Thúy
	Cử nhân Quản trị kinh doanh
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	12
	Phan Thị Cẩm
	Cử nhân Quản trị kinh doanh
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	13
	Nguyễn Thị Hương Giang
	Cử nhân Kế toán
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	14
	Nguyễn Quang Trường
	Cử nhân kinh tế nông nghiệp
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	15
	Nguyễn Thị Lý
	Ths. Kinh tế chính trị

Cử nhân kinh tế
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	16
	Lê Thị Thắm
	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	17
	Đoàn Thị Lệ Thi
	Đại học Kế toán
	ĐHSP
	CĐ, TC, SC

	18
	Nguyễn Thị Hương Lan
	Cử nhân kinh tế NN
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	IV. GIẢNG DẠY KHỐI NGÀNH, NGHỀ TIN HỌC

Bao gồm các ngành:  

    + Ngành Tin học ứng dụng (Trình độ Trung cấp).

    

	STT
	Họ và tên
	Chuyên ngành 
đào tạo
	Nghiệp vụ SP
	Trình độ 
giảng dạy

	01
	Lê Thị Thanh Hương
	Cử nhân SP Tin học
	SPDN
	TC,CĐ,SC

	02
	 Trương Thị Lan
	Cử nhân SP Tin học
	SPDN
	TC,CĐ,SC

	03
	 Ngô Văn Thắng
	Cử nhân Tin học
	SPDN
	TC,CĐ,SC

	04
	 Nguyễn Thành Minh
	Thạc sỹ KHMT
	SPDN
	TC,CĐ,SC

	05
	 Nguyễn Thanh Lâm
	Cử nhân Tin học
	SPDN
	TC,CĐ,SC

	06
	 Lương Thanh Phương
	Cử nhân Tin học
	SPDN
	TC,CĐ,SC

	07
	 Đoàn Thị Đóa
	Cử nhân SP Tin học
	SPDN
	TC,CĐ,SC

	08
	 Bùi Thị Lam Giang
	Cử nhân SP Tin học
	SPDN
	TC,SC

	09
	 Nguyễn Duy Anh
	Cử nhân Tin học
	SPDN
	TC,CĐ,SC

	10
	 Trần Xuân Mỹ
	Cử nhân Tin học
	SPDN
	TC,CĐ,SC

	11
	Dương Thị Dịu
	Thạc sỹ KHMT
	SPDN
	TC,CĐ,SC

	12
	Võ Phi Thanh
	Thạc sỹ KHMT
	SPDN
	TC,CĐ,SC

	13
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	Cử nhân Tin học quản lý
	SPDN
	GV

 thỉnh giảng

	14
	Nguyễn Thanh Hồng
	Cử nhân Toán Tin ứng dụng
	Bậc 2
	GV

 thỉnh giảng

	15
	Nghiêm Sỹ Hùng
	Kỹ sư Tin học
	Bậc 2
	GV

 thỉnh giảng

	16
	Trần Văn Tuấn
	Cử nhân SP Tin học
	ĐHSP
	GV

 thỉnh giảng

	17
	Nguyễn Mai Huyên
	Cử nhân SP Tin học
	ĐHSP
	GV

 thỉnh giảng

	V. GIẢNG DẠY KHỐI NGÀNH, NGHỀ DU LỊCH, DỊCH VỤ

1. Các ngành:  

  + Ngành Quản trị du lịch và lữ hành (Trình độ Cao đẳng).

  + Ngành Hướng dẫn du lịch; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng (Trình độ Trung cấp)

  + Nghề Hướng dẫn du lịch; Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật pha chế đồ uống (Trình độ sơ cấp)



	STT
	Họ và tên
	Chuyên ngành 

đào tạo
	Nghiệp vụ SP
	Trình độ 

giảng dạy

	01
	Trần Thị Ngọc Hà
	-Thạc sỹ QTKD

-Cao đẳng QTKS
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	02
	Nguyễn Quang Trường
	- Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp

- Cao đẳng Quản trị khách sạn
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	03
	Nguyễn Thị Hương Lan
	- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Cao đẳng Quản trị khách sạn
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	04
	Đinh Xuân Thanh
	- Ths. Kinh tế chính trị

- Cao đẳng Hướng dẫn du lịch
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	05
	Đoàn Thị Phương Thảo
	-Cử nhân Tiếng Anh

-Cao đẳng Quản trị khách sạn
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	06
	Trương Thị Mỹ Hồng
	- Thạc sĩ QTDVDL lữ hành.

- Cao đẳng Quản trị khách sạn
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	07
	Cao Ngọc Tú
	- Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp.

- Cao đẳng Hướng dẫn du lịch
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	08
	Đoàn Thị Phương Nga
	- Thạc sỹ Tiếng Anh

- Cao đẳng Hướng dẫn du lịch
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	09
	Phạm Thị Hạnh
	- Thạc sỹ Tiếng Anh

- Cao đẳng Hướng dẫn du lịch
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	10
	Lê Đăng Bắc
	- Thạc sĩ QTDVDL lữ hành

- Cao đẳng KTCBMA
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	11
	Nguyễn Thị Hằng Nhi
	- Thạc sĩ QTDVDL lữ hành

- Cao đẳng KTCBMA
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	12
	Trần Thị Sen
	- Thạc sĩ QTDVDL lữ hành

- Cao đẳng KTCBMA
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	13
	Lê Thị Lài
	- Thạc sĩ QTDVDL lữ hành

- Cao đẳng KTCBMA
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	14
	Bùi Thị Quỳnh Nga
	-Thạc sĩ QTDVDL lữ hành

-CĐ Quản trị khách sạn
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	15
	Đặng Phạm Thúy Hằng
	-Đại học Du lịch
	SPDN
	CĐ, TC,SC

	16
	Đoàn Thị Sông Thương
	-Cử nhân Lịch sử chuyên ngành Du lịch
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	17
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	- Thạc sĩ QTDVDL lữ hành

-CĐ Quản trị khách sạn
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	18
	Dương Thị Ngọc Bé
	- Thạc sĩ QTKD

-CĐ Quản trị khách sạn
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	20
	Đoàn Thị Anh Trâm
	- Thạc sĩ PPGD Tiếng Anh

-CĐ Quản trị khách sạn
	ĐHSP
	CĐ, TC, SC

	21
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	-Kỹ sư ngành Công nghệ thực phẩm
	ĐH,CĐ
	Giáo viên thỉnh giảng

	22
	Đinh Duy Thỏa
	-Cử nhân ngành Du lịch-Khách sạn
	SPDN
	Giáo viên thỉnh giảng

	24
	Nguyễn Thị Bảo Trúc
	-Cử nhân ngành Du lịch và Dịch vụ lữ hành
	CCDN
	Giáo viên thỉnh giảng

	2. Các ngành:  

       + Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn (Trình độ Cao đẳng).

       + Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn (Trình độ Trung cấp)

       + Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn (Trình độ sơ cấp)



	STT
	Họ và tên
	Chuyên ngành 
đào tạo
	Nghiệp vụ SP
	Trình độ 
giảng dạy

	01
	Lê Đăng Bắc
	- Thạc sĩ QTDVDL lữ hành

- Cao đẳng KTCBMA
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	02
	Nguyễn Thị Hằng Nhi
	- Thạc sĩ QTDVDL lữ hành

- Cao đẳng KTCBMA
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	03
	Trần Thị Sen
	- Thạc sĩ QTDVDL lữ hành

- Cao đẳng KTCBMA
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	04
	Lê Thị Lài
	- Thạc sĩ QTDVDL lữ hành

- Cao đẳng KTCBMA
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	06
	Đoàn Thị Thanh Hương
	-Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

- Cao đẳng KTCBMA
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	07
	Nguyễn Thị Kiều Giang
	-ĐHSP Giáo dục chính trị

- Cao đẳng KTCBMA
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	08
	Võ Thị Thanh Nhàn
	-ĐHSP Giáo dục chính trị

- Cao đẳng KTCBMA
	ĐHSP
	CĐ, TC, SC

	09
	Nguyễn Thị Hằng Nhi
	- Thạc sĩ QTDVDL lữ hành

- Cao đẳng KTCBMA
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	10
	Đoàn Thị Lê
	-TC Chế biến món ăn
	SPDN
	SC

	11
	Nguyễn Thị Hoàn
	-Cử nhân Kế toán
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	12
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	-Kỹ sư ngành Công nghệ thực phẩm
	ĐH,CĐ
	Giáo viên thỉnh giảng

	13
	Nguyễn Thị Hiền
	- Cao đẳng KTCBMA
	SPDN
	Giáo viên thỉnh giảng

	14
	Đinh Duy Thỏa
	-Cử nhân ngành Du lịch-Khách sạn
	SPDN
	Giáo viên thỉnh giảng

	15
	Hoàng Lệ Minh
	-Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
-Cao đẳng Kỹ thuật chế biến món ăn
	SPDN
	Giáo viên thỉnh giảng

	16
	Trương Thị Nguyệt 
	-Cao đẳng Kỹ thuật chế biến món ăn
	SPDN
	Giáo viên thỉnh giảng

	

	VI. GIẢNG DẠY KHỐI NGÀNH KINH TẾ, KỸ THUẬT

       + Ngành Khai thác vận tải đường bộ (Trình độ Trung cấp)



	STT
	Họ và tên
	Chuyên ngành 

đào tạo
	Nghiệp vụ SP
	Trình độ 

giảng dạy

	01
	Nguyễn Công Vinh
	- Thạc sĩ kỹ thuật Cơ khí động lực
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	02
	Phạm Thị Thanh Nga
	-Cử nhân Quản trị kinh doanh
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	03
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	- Cử nhân SP Giáo dục chính trị

-Cử nhân Quản trị kinh doanh
	ĐHSP
	CĐ, TC, SC

	04
	Đoàn Quốc Tuấn
	- Thạc sỹ Xây dựng CĐ
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	05
	Nguyễn Thanh Trung
	-Thạc sỹ Xây dựng CĐ
-Kỹ sư CNKT ô tô
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	06
	Nguyễn Đăng Minh Trí
	- Cử nhận Luật
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	07
	Lê Mạnh Hùng
	- Cử nhân Luật

- Ks. CNKT ô tô
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	08
	Lê Thị Thúy Hà
	-ĐHSP Tiếng Anh

-Cử nhân QTKD
	ĐHSP
	CĐ, TC, SC

	09
	Phạm Văn Phúc
	-Kỹ sư CNKT ô tô
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	10
	Nguyễn Thị Thu Hà
	-Kỹ sư kinh tế xây dựng (ĐHGT vận tải)
	SPDN
	CĐ, TC, SC

	11
	Lê Thị Linh Giang
	Kỹ sư CNKT ô tô
	SPDN
	Giáo viên thỉnh giảng


VII. GIẢNG DẠY KHỐI NGHỀ LÁI XÊ Ô TÔ
       + Nghề Lái xê ô tô hạng B1, B2 (Trình độ Sơ cấp)

	STT
	Họ và tên
	Chuyên ngành 

đào tạo
	Nghiệp vụ SP
	Trình độ 

giảng dạy

	01
	Lê Mạnh Hùng
	TC. Cơ khí động lực
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	02
	§inh Minh Hïng
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	03
	Phạm Văn Phúc
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	04
	Ph¹m Duy Ph­¬ng
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	05
	Hoµng Minh §øc
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	06
	NguyÔn H÷u Giang
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	07
	§µm Anh TuÊn
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	08
	Ph¹m Quang Chung
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	09
	NguyÔn H÷u TuÊn
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	10
	D­¬ng Hoµng §«ng
	CN. CĐ Điện KT
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	11
	Hoµng Quý Dòng
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	12
	NguyÔn V¨n Lu©n
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	13
	§µo Thanh Ro¶n
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	14
	Hµ Thanh §¹t
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	15
	Phan V¨n HuÒ
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	16
	Lª V¨n Léc
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	17
	Ng« §øc ChiÕn
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	18
	TrÇn V¨n Quý
	§¹i häc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	19
	NguyÔn Anh TuÊn
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	20
	Phan Thanh HiÕn
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	21
	Bïi Thanh H¶i
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	22
	TrÇn M¹nh Th¾ng
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	23
	NguyÔn Anh TuÊn
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	24
	TrÇn Xu©n HiÖp
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	25
	NguyÔn T­ Hïng
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	26
	TrÇn §øc V¨n
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	27
	NguyÔn Minh §¹i
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	28
	D­¬ng V¨n Thµnh
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	29
	Phan Quang Ninh
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	30
	NguyÔn Thành Trung
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	31
	§Æng V¨n Hïng
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	32
	NguyÔn Song Hµo
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	33
	§Æng Ngäc Nam
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	34
	Lê Bình Định
	Đại học
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	35
	TrÇn Xu©n Mü
	Cö nh©n Tin häc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	36
	NguyÔn V¨n Th¾ng
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	37
	 Nguyễn Quang Vinh
	Ks. Điện
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	38
	NguyÔn Quang Phó
	Cö nh©n Kinh tÕ
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	39
	Hoµng §¹i Phong
	Cö nh©n Tin häc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	40
	Trần Xuân Thái
	TC C¬ khÝ ®éng lùc
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	41
	Nguyễn Đức Thành
	Cao đẳng CN ô tô
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	42
	Ngô Đình Hùng
	TC Cơ khí động lực
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	43
	Lê Thanh Sơn
	Ks. Cơ khí động lực
	SPDN
CC dạy TH lái
	SC

	44
	Trương Quang Nam
	Cử nhân TDTT
	ĐHSP
	SC

	45
	Nguyễn Đăng M. Trí
	Cử nhân Triết
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	46
	Nguyễn Ngọc Tú
	TC Cơ khí động lực
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	47
	Nguyễn Văn Tường
	TC Lâm sinh
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	48
	Nguyễn Hoàng Đức
	TC Cơ khí động lực
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	49
	Nguyễn Thanh Hiền
	TC Cơ khí động lực
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	50
	Dương  P.Quốc Khánh
	Cử nhân TDTT
	ĐHSP
	SC

	51
	Lê Thị Thanh Thủy
	Ks. Lâm nghiệp
	SPDN, 

CC dạy TH lái
	SC

	52
	Nguyễn Thành Minh
	Kỹ sư CNKT ô tô
	SPDN, 

CC dạy TH lái
	SC

	53
	Đoàn Thị Sông Thương
	Ths. QLGD
	SPDN, 

CC dạy TH lái
	SC

	54
	Trần Thị Phương Thảo
	Ths. Lâm học
	SPDN, 

CC dạy TH lái
	SC

	55
	Võ Văn Hải
	TC Cơ khí động lực
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	56
	Đào Ngọc Thiết
	TC Cơ khí động lực
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	57
	Lê Văn Bằng
	Ks. Xây dựng
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	58
	Nguyễn Thị Nhật Lệ
	Ths. Quản lý GD
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	59
	Phan Thanh Hùng
	Ks.Xây dựng CĐ
	BËc 1, 

CC dạy TH lái
	SC

	60
	Nguyễn Thanh Trung
	Kỹ sư CNKT ô tô
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	61
	Phan Hồ Bắc
	Ths. Quản lý GD
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	62
	Nguyễn Thanh Lâm
	CN. Tin học
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	63
	Trần Xuân Lập
	CN. SPKT
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	64
	Phạm Thị Thanh Nga
	Cử nhân QTKD
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	65
	Đoàn Quốc Tuấn
	Ks. Xây dựng CĐ
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	66
	Đoàn Quốc Tuấn
	Ks. HT điện
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	67
	Nguyễn Thanh Long
	Ks. Điện KT
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	68
	Lê  Văn Dũng
	TC cơ khí động lực
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	69
	Nguyễn Duy Anh
	Ks. CNKT ô tô
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	70
	Trương Văn Tuấn
	Cử nhân SPKT
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	71
	Hoàng Minh Thắng
	Ks. CNKT ô tô
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	72
	Trần Hoàng Anh
	Ks. CNKT ô tô
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	73
	Nguyễn Tiến Lợi
	Ths. ô tô máy kéo
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	74
	Nguyễn Công Vinh
	Ths. Kỹ thuật CKĐL
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	75
	Mai Thị Kim Liên
	Kỹ sư CKĐL
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	76
	Nguyễn Viết Lâm
	Ths. Cơ khí
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	77
	Nguyễn Thế Hoài
	Ths. Xây dựng
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	78
	Hồ Văn Học
	Ks. Công trình Công thông
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	79
	Phan Quang Vinh
	Ks. Điện kỹ thuật
	SPDN
CC dạy TH lái
	SC

	80
	Trần Nguyễn Sơn
	Ks. CK chế tạo
	SPDN
CC dạy TH lái
	SC

	81
	Lại Ngọc Hoài
	Cử nhân TDTT
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	82
	Trương Đình Trường
	TC. Cơ khí động lực
	Bậc 1

CC dạy TH lái
	SC

	83
	Phạm Hồng Trung
	TC. Cơ khí động lực
	Bậc 1

CC dạy TH lái
	SC

	84
	Bùi Tuấn Việt
	ĐHTDTT
	ĐHSP
CC dạy TH lái
	SC

	85
	Lê Anh Đoài
	Ks. Điện
	Bậc 2

CC dạy TH lái
	SC

	86
	Nguyễn Xuân Vĩnh
	Ths. KH cây trồng
	SPDN
CC dạy TH lái
	SC

	87
	Nguyễn Tiến Dũng
	Ks. Điện
	Bậc 1

CC dạy TH lái
	SC

	88
	Đoàn Nam Thành
	Ths. Lâm học
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	89
	Trương Tấn Huệ
	Ths. Chăn nuôi
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	90
	Nguyễn Đức Thành
	Ths. KH cây trồng
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	91
	Nguyễn Thế Lực
	Ths. XD công trình thủy
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	92
	Dương Quốc Phong
	Ks. Sinh vật cảnh
	SPDN

CC dạy TH lái
	SC

	93
	Hoàng Hải Anh
	Đại học TDTT
	ĐHSP

CC dạy TH lái
	

	94
	Nguyễn Tuấn Anh
	Đại học TDTT
	ĐHSP

CC dạy TH lái
	

	95
	Nguyễn Tấn Cương
	Ks. ô tô
	SPDN

CC dạy TH lái
	

	96
	Lê Thị Thanh Hương
	CNSP Tin học
	SPDN

CC dạy TH lái
	

	97
	Phạm Xuân Hướng
	Cao đẳng
	SPDN

CC dạy TH lái
	

	98
	Lê Thị Thu Hiền
	ĐHSPKT
	SPDN

CC dạy TH lái
	

	99
	Lại Tấn Hoàng
	TC. Công nghệ ô tô
	SPDN

CC dạy TH lái
	

	100
	Lê Xuân Hoàng
	Ths. Cơ khí động lực
	SPDN

CC dạy TH lái
	

	101
	Lê Tiến Đồng
	Đại học
	SPDN

CC dạy TH lái
	

	102
	Lê Minh Đăng
	Ks. Lâm nghiệp
	SPDN

CC dạy TH lái
	

	103
	Dương Thanh Ngọc
	Ths. KH cây trồng
	SPDN

CC dạy TH lái
	

	104
	Nguyễn Thị Huế
	Cử nhân SPGDCT
	SPDN

CC dạy TH lái
	

	105
	Nguyễn Tây Nguyên
	Trung cấp 
	SPDN

CC dạy TH lái
	

	106
	Nguyễn Đức Nhân
	Ks. Điện kỹ thuật
	SPDN

CC dạy TH lái
	

	107
	Võ Thị Cẩm Nhung
	Cử nhân Kinh tế
	SPDN

CC dạy TH lái
	

	108
	Phan Anh Thắng
	Ks. Điện
	SPDN

CC dạy TH lái
	

	109
	Nguyễn Đức Thuận
	Ks. Cơ khí động lực
	SPDN

CC dạy TH lái
	

	110
	Đoàn Dương Tỏa
	Ks. Máy xây dựng
	SPDN

CC dạy TH lái
	

	111
	Mai Đức Trung
	Ths. Chăn nuôi
	SPDN

CC dạy TH lái
	

	112
	Đoàn Văn Thái
	Ks. Chăn nuôi
	SPDN

CC dạy TH lái
	

	113
	Trần Thị Phương Lan
	Cử nhân kinh tế
	SPDN

CC dạy TH lái
	


